
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 62 3003 SSD độ III

1 2 60 6006 SSD độ III + CIN 1

1 3 51 3013 UXTC 14 tuần

1 4 55 5005 UXTC 14 tuần

2 5 68 9009 UBT (P) 5cm

2 6 43 1001 NXTC 14tuần

2 7 27 2002 NXTC 14tuần

2 8 50 2022 UXTC 16 tuần

2 9 25 1011 UBT (P) 12cm

3 10 47 ĐT UXTC 14 tuần

3 11 40 4034 NXTC 12 tuần

3 12 31 0000 NXTC 12 tuần

5 13 45 3003 CTC dài

5 14 33 3023 UXTC 12 tuần/VMC Bóc NX

5 15 56 3003 UXTC 14 tuần/Ứ dịch tuyến Bartholin

5 16 42 2002 UBT 2bên  15cm

18 17 48 ĐT U giả nang/ VMC

18 18 64 6006 UBT (T) 6 cm

18 19 44 0000 NXTC 14tuần/VMC NS

6 20 0

16 21 0

1 1 77 6004 SSD độ III

1 2 50 ĐT UXTC 14 tuần/Tim

1 3 31 1011 NXTC 16 tuần

1 4 44 2032 UXTC 14 tuần

H.TUẤN + SB.TUYẾN + SB.HẬU

H.TUẤN + SB.HẬU + SB TUYẾN

T.HÒA + SB.THUẬN + SB.TUẤT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BAN MAI + SB.CƯỜNG + SB.KHA

VIỆT THANH + MỸ NHI + H.TUẤN

VŨ HẢI + SB.TRÂN + SB.BÌNH

VŨ HẢI + SB.BÌNH + SB.TRÂN 

NGỌC HẢI + THU + SB.DOANH

NGỌC HẢI + THU + SB.DOANH

HỒ HOA + THỤC TRANG + SB.PHƯƠNG 2

HỒ HOA + THỤC TRANG + SB.PHƯƠNG 2

BÍCH1 + MAI PHƯƠNG1 + SB.TRÚC2 

BÍCH1 + MAI PHƯƠNG1 + SB.TRÚC2 

BÍCH1 + MAI PHƯƠNG1 + SB.TRÚC2 

THU NGUYỆT + HIẾN MINH + SB.OANH

THU NGUYỆT + HIẾN MINH + SB.OANH

VŨ HẢI + SB.TRÂN + SB.BÌNH

BS PHẨU THUẬT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + H.THẮM

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + H.THẮM

V.HÒA + SB.VÂN3 + SB.NGHI

V.HÒA + SB.NGHI + SB.VÂN3

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP, Rạch tuyến Bartholin

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 31/05/2010 đến ngày 06/06/2010 (Tuần3)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ MINH HIẾU

NGUYỄN THỊ NGOAN

NGUYỄN THỊ ÁNH

PHẠM THỊ NHƠN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NỤ

NGUYỄN THỊ THỦY

HUỲNH THỊ THANH THANH

NGUYỄN THỊ LIỄU

TRƯƠNG THỊ HOÀN

TRẦN THỊ THIỆN

NGUYỄN ÁNH NHI

LƯU THỊ THẢNH

NGUYỄN THỊ  EM

TRẦN THỊ NGỌC

LƯU MỸ HẠNH

LÊ THỊ HẠNH

ÔNG THỊ MỸ DUNG

TRƯƠNG THỊ THU

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

NGUYỄN THỊ MÀO

NGUYỄN THỊ HUỆ

HỒ NGUYỆT HẰNG

NGUYỄN THỊ XEM

3885

4167

4133

4212

1460

4068

4409

SHC

4269

4312

4083

4141

1401

4070

4073

4306

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4109

4090

4069

4072

PM

Ngày: 31/05/2010 

Ngày: 01/06/2010 

4405

3831b

4129

2608



1 5 41 3023 NXTC 12 tuần

2 6 58 1001 CTC dài

2 7 53 4004 U hạ vị 13cm

2 8 46 2002 UXTC 14 tuần

2 9 33 0000 NXTC 16 tuần

3 10 48 2022 UXTC 14 tuần

3 11 30 1011 NXTC 12 tuần

3 12 27 ĐT UBT (P) 12cm

5 13 51 1011 UXTC 16 tuần

5 14 51 3013 UXTC 13 tuần

18 15 58 ĐT UBT (P) 8cm

18 16 45 ĐT UXTC 16 tuần

18 17 41 1001 NXTC 14tuần

6 18 25 ĐT Sang thương 2 vú

6 19 25 ĐT Sang thương  vú (P) 

6 20 21 ĐT Sang thương  vú (P) 

18 21 0

22 41 2012 UXTC 12 tuần

1 1 51 2012 CTC dài

1 2 46 1001 UXTC 14 tuần

1 3 30 2002 NXTC 14tuần

1 4 46 4004 UXTC 16 tuần

1 5 35 2002 NXTC 8 cm

2 6 47 2002 K CTC giai đoạn IB 1

2 7 45 0000 UXTC 16 tuần

2 8 42 ĐT UXTC 14 tuần

2 9 43 0000 NXTC 10cm

3 10 65 3013 SSD độ III

3 11 37 3003 NXTC 10cm

3 12 53 5004 UXTC 14 tuần

BÁ + THU HÀ 2 + THU BA

THU HÀ 2 + THU BA + SB HỌC

THU HÀ 2 + THU BA + SB HỌC

Q.HIẾU + SB.ANH + SB.THỦY

Q.HIẾU + SB.ANH + SB.THỦY

BSBVUB + M TUYẾT + THỐNG

M.TUẤN.BM + SB.TUẤN + SB.TRUNG

M.TUẤN.BM  + SB.TRUNG + SB.TUẤN 

M.TUẤN.BM + SB.TUẤN + SB.TRUNG

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

THU NGUYÊT + SB.TRÚC1 + SB.PHONG

DỰ BỊ

DUYÊN + D.MINH + PHẠM HẢI

D.MINH + PHẠM HẢI + SB.BA

D.MINH + PHẠM HẢI + SB.BA

C.H.TRUNG + H THỊNH + SB.DUYÊN

A DANH.TTĐT + MỸ NGỌC + SB.VY

A DANH.TTĐT + MỸ NGỌC + SB.VY

A DANH.TTĐT + MỸ NGỌC + SB.VY

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.LOAN1

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.LOAN1

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.CÔNG

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.CÔNG

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.CÔNG

C.H.TRUNG + H THỊNH + SB.DUYÊN

T.HÒA + SB.TUẤT + SB.THUẬN

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Wertheim Meigs

Cắt HTTC , 2PP TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD 

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

LẠI NGỌC ĐIỆP

LÊ THỊ CÓ

DƯƠNG THỊ HÒA

NGUYỄN THỊ KIM THOA

THỊ WAN

ÂU TUYẾT LAN

NGUYỄN THỊ CÚC

ĐẶNG THỊ MẪN

BN SẢN A

PHAN NGỌC PHƯỢNG

PHẠM THỊ NHƯ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ CHÂU

TRẦN THỊ KIM TUYẾN

NGUYỄN THỊ TƯƠI

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

VÓ THỊ ÁNH

LÊ QUỲNH HOA

DƯƠNG THỊ KIM QUYÊN

TRẦN THỊ THU HƯỜNG

LÂM THỊ THÁI HÒA

PHẠM THỊ LỆ

PHẠM THỊ KIM LOAN

VÕ THỊ MỸ DIÊN

ĐÀO THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ HUỆ

HUỲNH THỊ KIM VÂN

NGUYỄN  KIM LAI

VÕ THỊ LAN

NGUYỄN THỊ THU NGA

4474

4128

4196

3719

4202

4054

4213

4302

4108

611

4330

4440

4175

4172

3054b

4103b

4200

4074

623

609

4174

4134

4132

4096

4150

4211

4094

4411

4242

Thứ: TƯ 
Ngày: 02/06/2010 



5 13 60 8005 SSD độ III

5 14 47 3013 UXTC 12 tuần/VMC TNTC

5 15 46 3003 UXTC 14 tuần

5 16 50 3003 UXTC 14 tuần/VMC TNTC

5 17 45 2022 UXTC 14 tuần

18 18 50 2002 U hạ vị 14cm

18 19 43 2022 UBT (T) 9 cm

18 20 37 ĐT NXTC 12 tuần

6 21 50 ĐT HP K BT

6 22 60 3003 HP K BT

16 23 0

1 1 64 5005 SSD độ II-III

1 2 32 1001 NXTC  7cm

2 3 51 2122 K CTC giai đoạn IA1

2 4 47 2002 UXTC 14 tuần

2 5 45 2012 UXTC 14 tuần

3 6 76 6016 SSD độ III

3 7 50 3003 UXTC 16 tuần

3 8 34 3003 NXTC 14 tuần/VMC 2 lần

5 9 58 3012 UXTC , CĐPB:U đặc BT hoại tử

5 10 44 2012 UXTC 14 tuần

5 11 40 ĐT NXTC 14tuần

5 12 35 1012 UBT (T) 14cm

5 13 47 2012 UXTC 14tuần/VMC TNTC

5 14 38 1001 UXTC 12 tuần

6 15 50 2002 Sang thương  vú (P)

6 16 42 3033 Sang thương  vú (T)

6 17 28 2002 Bướu đặc tuyến vú (T) 

6 18 26 2002 Sang thương  vú (T) 

16 19 0

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KPK + SB.LIÊM + SB.THƯƠNG

HIỆP + DUY + SB.THƯƠNG

LỢI + KHOA BM + THI.NT

LỢI + KHOA BM + THI.NT

LỢI + KHOA BM + THI.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

KIM CHI + SB.MẪN + SB.SON

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

NHÀN + C.H.TRUNG + SB.SON

NHÀN + C.H.TRUNG + SB.SON

HIỆP + DUY + SB.THƯƠNG

HIỆP + DUY + SB.THƯƠNG

KIỀU DUNG + CH THUẬN + BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ 
KHOA
BS KPK + SB.NHƯ + SB.MÁCH

VIỆT THANH + DIỄM TUYẾT + BPNGA

DIỄM TUYẾT + SB.KHÁNH + SB HÀ

BSBVUB + Q.THANH + CH.THUẬN

KIM CHI + SB.SON + SB.MẪN

TH.LANBM + T.HẮNG + SB NƯƠNG

TH.LANBM + T.HẮNG + SB NƯƠNG

HỒNG CẨM + XUÂN.NT + TRINH.NT

HỒNG CẨM + XUÂN.NT + TRINH.NT

HỒNG CẨM + XUÂN.NT + TRINH.NT

KIỀU DUNG + CH THUẬN + BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ 
KHOA

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG 

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG + SB.MUỘI

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG + SB.MUỘI

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

CẮT MNL + NẠO HẠCH

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Wertheim Meigs

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt  pp (T) ,KTSD

Bóc NX, KTSD

CẮT MNL NHÌN LẠI + NẠO HẠCH 

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

TRẦN THỊ THANH LAN

BN SẢN A

NGUYỄN THANH HẢI

NGUYỄN THỊ MÃO

PHẠM THỊ THU THÚY

TRẦN THỊ TRỌNG

CAO THỊ OANH

NGUYỄN THỊ KIM THOA

HUỲNH THỊ TÂN

QUÁCH T  KIỀU TRANG

TRẦN THỊ DIỄM

NGUYỄN THỊ NHƯỜNG

PHẠM THỊ HẠNH

NGUYỄN MINH THU

BN SẢN A

TẠ THỊ VÂN

LÊ THỊ THOAN

ĐÀO THỊ THANH HÀ

MAI KIM THANH

PHẠM THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ ÁNH NHUNG

NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

DƯ THỊ THU

CHÂU THỊ MỸ DUNG

PHẠM THỊ NIỆM

HUỶNH THỊ THU THỦY

PHẠM THỊ MAI

VÕ THỊ THU

NGUYỄN THỊ KIM CHUNG

446

612

4304

4303

4423

4161

349

469

4199

4509

4298

4087

4224

4205

4502

4164

4051

4334

4307

4377

4185

4374

4153

4453

4227

4171

Thứ: NĂM 
Ngày: 03/06/2010 



1 1 74 10007 SSD độ III

1 2 66 5005 SSD độ III

1 3 48 ĐT UXTC 14 tuần

1 4 39 ĐT NXTC 16 tuần

2 5 52 2002 UBT(T)10 cm/VMC Cắt TC+2PP(NV)

2 6 55 2002 UBT (P) 22cm

2 7 35 2002 NXTC 14tuần/VMC

3 8 42 3003 UXTC 16 tuần

3 9 50 0000 UXTC 14 tuần

3 10 47 4004 UXTC 14 tuần

3 11 43 0000 NXTC 10 cm

5 12 57 8006 UBT (P) 8cm

5 13 44 2012 UXTC 14 tuần

5 14 40 ĐT NXTC 14tuần

18 15 51 2022 UXTC 14 tuần

18 16 47 2002 UXTC 14 tuần

18 17 37 ĐT NXTC 6 cm

6 18 35 2012 HP K BT

16 19 0

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB.NHÃ

MAI HẠNH + VÕ

KIỀU DUNG + BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

HỒ PHƯỢNG + SB.DUNG + SB.TUYẾN

MAI HẠNH + SB.CÚC + SB.HIỀN

MAI HẠNH + SB.HIỀN + SB.CÚC

V.THÀNH + SB.LOAN2 + SB.LUYẾN

V.THÀNH + SB.LUYẾN + SB.LOAN2 

V.THÀNH + SB.LOAN2 + SB.LUYẾN

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB.NHÃ

TÔ NGUYỆT + SB.HOA + SB.TRANG

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.VÂN1

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.VÂN1

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.VÂN1

BS KPK + SB.QUỚI

BS KPK + SB.QUỚI

THU THỦY + DŨ + B.MAI

THU THỦY + DŨ + B.MAI

TÔ NGUYỆT + SB.TRANG + SB.HOA

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + PP (P) + mạc nối lớn 

Mổ lấy thai

Ngày 27 tháng 5 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

LÊ THỊ LAN

PHAN THỊ KIM CHINH 

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGA

ĐÀO THỊ BẢY

MÃ THỊ HOẰNG

NGUYỄN THỊ TÁM

ĐẢO THỊ MỘT

NGUYỄN KIM HOA

VÕ THỊ MỘT

NGUYỄN THỊ NGA

ĐINH THỊ CÚC

TRỊNH THỊ LAN

TRẦN THỊ KIM QUYÊN

VÕ THỊ KIM DÀNG

NGUYỄN THỊ PHẦN

ĐOÀN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ TÍM

NGUYỄN THỊ MAI LY

4395

4254

4201

3286

4257

4209

4268

4397

4309

4386

4378

4277

4308

4195

4551

4564

4436

Thứ: SÁU 
Ngày: 04/06/2010 


